
STT Ký hiệu Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng, đặc điểm

1 A1
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 16 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

2 A2
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 26 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

3 A3
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 27 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

4 A4
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 27 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

5 A5
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 19 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 13cm, bên trong chứa các viên hoàn màu đen

6 A6
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 29 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 13cm, bên trong chứa các viên hoàn màu đen

7 A6.1
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 35 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

8 A7
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 29 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

9 A8
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 30 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

10 A9
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 31 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

11 A10
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 27 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

12 A11
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 30 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu
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13 A12
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 23 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

14 A13
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 27 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

15 A14
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 29 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

16 A15
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 13 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

17 A16
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 16 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 13cm, bên trong chứa các viên hoàn màu đen

18 A17
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 31 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

19 A18
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 34 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

20 A19
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 34 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

21 A20
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 34 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

22 A21
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 9 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

23 A22
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 24 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

24 A23
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 16

Hộp nhựa, dán tem nhãn "Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh" hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên 
trong chứa các viên hoàn màu nâu

25 A24
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 23

Hộp nhựa, dán tem nhãn "Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh" hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên 
trong chứa các viên hoàn màu nâu

26 A26
Thùng chứa 

bột ngô Thùng 1 Thùng cát tông có trọng lượng 2,2kg, bên trong chứa bột ngô, chưa đóng gói

27 A27
Thùng chứa 
viên hoàn Thùng 1 Thùng cát tông có trọng lượng 22kg, bên trong chứa viên hoàn màu đen, chưa đóng gói



28 A28
Thùng chứa 
viên hoàn Thùng 1 Thùng cát tông có trọng lượng 25kg, bên trong chứa viên hoàn màu đen, chưa đóng gói

29 A29
Thùng chứa 
viên hoàn Thùng 1 Thùng cát tông có trọng lượng 22kg, bên trong chứa viên hoàn màu đen, chưa đóng gói

30 A30
Thùng chứa 
viên hoàn Thùng 1 Thùng cát tông có trọng lượng 22kg, bên trong chứa viên hoàn màu đen, chưa đóng gói

31 A31
Thùng chứa 
viên hoàn Thùng 1 Thùng cát tông có trọng lượng 28kg, bên trong chứa viên hoàn màu đen, chưa đóng gói

32 A32
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 105 Hộp nhựa màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

33 A33
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 90 Hộp màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

34 A34
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 15 Hộp màu trắng, hình trụ, đường kính 8cm, cao 10cm, bên trong chứa các viên hoàn màu nâu

35 A35
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 33

Hộp hình trụ tròn trong suốt, đường kính nắp 8cm, cao 13 cm, nắp có màu sắc khác nhau, bên trong chứa các 
viên hoàn màu đen

36 A36
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 36

Hộp hình trụ tròn trong suốt, đường kính nắp 8cm, cao 13 cm, nắp có màu sắc khác nhau, bên trong chứa các 
viên hoàn màu đen

37 A37 Viên hoàn Kilogam 50 Viên hoàn màu nâu đựng trong xô nhựa màu đỏ (trong đó xô nhựa có trọng lượng 4kg)

38 A38 Viên hoàn Kilogam 50 Viên hoàn màu nâu đựng trong xô nhựa màu đỏ (trong đó xô nhựa có trọng lượng 4kg)

39 A39 Viên hoàn Kilogam 71 Viên hoàn màu nâu đựng trong xô nhựa màu đỏ (trong đó xô nhựa có trọng lượng 3kg)

40 A40
Hộp chứa  
viên hoàn Hộp 5

Hộp nhựa bên trong có chứa các viên hoàn màu nâu, bên ngoài hộp dán nhãn "NHÀ THUỐC ĐÔNG Y CỔ 
TRUYỀN TIẾN HẠNH", giữa hộp và nắp có dán tem niêm phong "Nhà thuốc Tiến Hạnh"

II. Tài sản định giá theo yêu cầu tại Công văn số 5045/YC-CSKT ngày 22/5/2026 

Nội dung yêu cầu định giá: - Xác định giá trị của tài sản (giá bán buôn) của các tài sản (ký hiệu A32 đến A40) tại thời điểm tháng 01/2026                                                        
- Xác định giá trị của tài sản (giá bán lẻ) của các tài sản (ký hiệu A40) tại thời điểm tháng 01/2026




